
TT Tập thể/cá nhân Khoa/phòng Số tiền

I          7,200,000 

1          1,440,000 
2          1,440,000 
3          1,440,000 
4          1,440,000 
5          1,440,000 

II        14,400,000 
1 Bà Y Ly Sa Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị          1,800,000 
2 Ông Trần Thanh Hiển Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị          1,800,000 

3 Bà Lê Thị Thu Tâm Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng          1,800,000 

4 Bà Võ Thị Thúy Phượng Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng          1,800,000 

5 Ông Lê Quang Dũng Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế          1,800,000 
6 Ông Phạm Bình An Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh          1,800,000 

7 Ông Trần Văn Đại Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch -
Tài chính          1,800,000 

8 Ông Hoàng Quốc Việt Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch -
Tài chính          1,800,000 

II        17,280,000 
1 Ông Tô Văn Trinh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
2 Bà Đinh Thị Thu Cúc Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
3 Bà Y Hương Chưng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
4 Ông Trần Vinh Hiển Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
5 Bà Ngô Thị Nga Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
6 Bà Trần Thị Thanh Nga Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
7 Bà Võ Thị Thu Trang Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
8 Bà Đào Thị Tuyết Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
9 Bà Nguyễn Thị Tuyết Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
10 Bà Nguyễn Thị Hường Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 
11 Ông Phạm Quang Khánh Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị             540,000 

12 Ông A Hoàn Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

13 Bà Đỗ Thị Mỹ Loan Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

14 Bà Dương Thị Hiền Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

15 Bà Trần Thị Thanh Thúy Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN"

Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Chăm sóc - Dinh dưỡng
Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Tâm thần
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị
Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính

CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THU ĐUA CƠ SỞ"

CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU "LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN"

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVTT ngày     /02/2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)

PHỤ LỤC 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2023

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Tập thể/cá nhân Khoa/phòng Số tiền

16 Bà Lê Thị Thu Lan Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

17 Bà Chu Thị Thanh Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

18 Ông Lê Quốc Nhật Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

19 Bà Nguyễn Thị Thảo Trang Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

20 Bà Đỗ Thị Lệ Thu Khoa Tâm lý trị liệu - Phục hồi chức năng
- Chăm sóc - Dinh dưỡng             540,000 

21 Bà Nguyễn Thị Thái Thanh Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế             540,000 
22 Bà Võ Thị Loan Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế             540,000 
23 Bà Ngô Thị Hài Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế             540,000 
24 Ông Lê Hữu Huy Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế             540,000 
25 Ông A Lứu Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh             540,000 
26 Bà Lê Thị Thùy Mỹ Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh             540,000 
27 Bà Phan Thị Kim Dung Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh             540,000 
28 Ông Phạm Văn Hoan Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh             540,000 
29 Bà Dương Thị Hồng Thoa Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh             540,000 

30 Ông Ngô Bá Thanh Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch -
Tài chính             540,000 

31 Ông Trần Quốc Thắng Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch -
Tài chính             540,000 

32 Ông Nguyễn Thành Cường Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch -
Tài chính             540,000 

Tổng cộng (I+II) 38,880,000

Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng./
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Ghi chú

Đại diện Phụ trách 
Khoa/phòng

Lê Thị Thu Tâm
Lê Quang Dũng
A Lứu
Tô Văn Trinh
Trần Văn Đại

ủa Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)
ỞNG DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2023

ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Ghi chú
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